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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phát triển kết cấu  

hạ tầng giao thông huyện Bảo Lạc, năm 2023 

 

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/HU ngày 02 tháng 11 năm 2020 của 

Huyện ủy Bảo Lạc về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông huyện Bảo Lạc giai 

đoạn 2021 - 2025; Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 23 tháng 3 năm 2021 

của BCĐ thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông huyện Bảo 

Lạc giai đoạn 2021 - 2025; Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện năm 2023 và giải pháp 

huy động nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông huyện Bảo Lạc năm 2023 theo từng quý. 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành. Quá trình thực hiện, 

các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên 

để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu kế hoạch năm 2023. 

 II. NỘI DUNG 

1. Mục tiêu 

 1.1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới đường giao thông 

của huyện, tổ chức đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa nâng cấp các tuyến đường 

giao thông theo quy hoạch. Ưu tiên bố trí các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông, phấn đấu đến hết năm 2023 hệ thống đường huyện được bê 

tông hóa, nhựa hóa đạt 40%, tăng 4,4% so với năm 2022, hệ thống đường xã được 

bê tông hóa, nhựa hóa 50km so với năm 2022, từng bước đáp ứng nhu cầu giao 

thương và đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông thôn. Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, quản lý khai thác các tuyến 

đường giao thông.  

 1.2. Mục tiêu cụ thể 

 1.2.1. Đường Quốc lộ, tỉnh lộ 

 * Đường Quốc lộ: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng và 

đơn vị quản lý đường bộ tổ chức cải tạo, nâng cấp 14,4km đường Quốc lộ 34 và 
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Quốc lộ 4A đoạn qua địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp IV và cải tạo, sửa 

chữa thường xuyên Quốc lộ 4A đoạn qua địa bàn huyện đảm bảo chất lượng tiêu 

chuẩn đường cấp V. 

* Đường tỉnh: Năm 2023 thực hiện cải tạo sửa chữa và nâng cấp mặt đường  

02 tuyến đường tỉnh lộ (TL.202 và TL.215) từ mặt đường cấp phối lên mặt đường 

bê tông hóa hoặc nhựa hóa chiều dài 5 km, để đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp V và 

cấp VI. 

 1.2.2. Đường huyện  

Tập trung các nguồn vốn để đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến huyện từ mặt 

đường cấp phối lên mặt đường bê tông hóa hoặc nhựa hóa, để đảm bảo chất lượng 

tiêu chuẩn đường cấp VI để khai thác sử dụng, năm 2023 thực hiện 26 km. 

1.2.3. Đường xã, đường thôn bản và liên thôn bản 

Tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp các 

tuyến đường xã, đường thôn bản và liên thôn bản từ mặt đường cấp phối lên mặt 

đường bê tông hóa hoặc nhựa hóa và cứng hóa mặt đường đất lên cấp phối để đảm 

bảo tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, năm 2023 thực hiện bê 

tông hóa 40km. 

1.2.4. Đường làng, ngõ xóm 

Huy động các nguồn lực để đầu tư và thực hiện xây dựng mở mới, sửa chữa, 

cải tạo nâng cấp các tuyến đường làng, ngõ xóm đảm bảo được cứng hóa (theo số 

vốn tỉnh giao năm 2023) và không lầy lội vào mùa mưa.  

Tranh thủ huy động nguồn lực Xã hội hóa để mua tặng xi măng và vận động 

nhân dân đối ứng vật liệu, nhân công làm các tuyến đường nhánh 1m - 1,5m tạo 

điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn. 

1.2.5. Cầu giao thông 

Rà soát đánh giá toàn bộ cầu treo, cầu cứng trên địa bàn để xây dựng kế 

hoạch duy tu, bảo trì hệ thống cầu đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn, kịp thời tổ chức sửa chữa 

các cầu có sự cố trên địa bàn huyện. 

1.2.6. Bến xe  

Quy hoạch lại vị trí xây dựng bến xe khách và các bãi đỗ xe tại khu vực thị 

trấn Bảo Lạc theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Bảo lạc giai đoạn 

2021 - 2030. 

2.  Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Phối hợp thực hiện đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ đi qua địa 

bàn huyện 

- Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tổ chức sửa 

chữa, khắc phục hệ thống thoát nước và các đoạn đường có nguy cơ gây tai nạn 

giao thông trên QL4A, QL34 qua địa bàn huyện. 
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- Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện các dự án cải tạo, 

nâng cấp QL4A, QL34, các tuyến đường tỉnh lộ qua địa bàn huyện. 

2.2. Quy hoạch, quản lý, đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh 

đi qua địa bàn huyện 

 - Phối hợp với Ban quản lý dự án giao thông của tỉnh, Sở giao thông vận tải 

thực hiện đầu tư xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường sau 

đây:  

+ Đường từ Đồn Biên phòng Cốc Pàng ra các mốc từ 520 đến 534: 19km. 

+ Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km143 – 

Km149, QL34. 

          + Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km319 – 

Km324, và đoạn dốc 15 tầng, QL4A.  

- Phối hợp với các Chủ đầu tư tổ chức xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến 

đường ra biên giới, kết hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh và Sở giao thông vận tải kiến nghị các 

bộ ngành Trung Ương bố trí nguồn vốn ODA để đầu tư cải tạo nâng cấp đường 

tỉnh 215 từ mặt đường cấp phối lên mặt đường bê tông (Đoạn Ngọc Động – Hồng 

an 23 Km; Đoạn Nà Han – Sơn Lộ - Bản Mạn 16 Km). 

2.3. Phát triển đường giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã, 

đường ngõ xóm) 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện 

năm 2023 và rà soát các tuyến đường theo đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới các xã . 

- Thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến 

đường giao thông nông thôn địa phương bằng các nguồn vốn theo Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình hỗ 

trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, vốn huy động đóng góp và các 

nguồn vốn hợp pháp khác. Cụ thể thực hiện các loại đường giao thông như sau: 

+ Đường huyện: nhựa hoặc bê tông 08 tuyến chiều dài 26Km (có biểu chi 

tiết kèm theo). 

+ Đường xã: 91 tuyến chiều dài 120 km gồm mặt đường bê tông 50 km và 

mặt đường cấp phối 70 Km (có biểu chi tiết kèm theo).  

+ Đường ngõ xóm: Thực hiện đường bê tông hóa khoảng 20Km tại các xóm 

của các xã trong huyện. 

         - Thường xuyên quản lý, sửa chữa, khắc phục bão lũ để đảm bảo giao thông 

thông suốt. 

2.4. Cầu giao thông 

- Tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Sở Kế hoạch đầu tư, Sở giao thông vận tải, 

các sở ngành liên quan và UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng 

các cầu dân sinh trên các tuyến đường GTNT các xã. 
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- Bố trí nguồn vốn duy tu năm 2023 sửa chữa các cầu giao thông trên địa 

bàn huyện, để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2.5. Quy hoạch, xây dựng bến xe 

         Khảo sát quy hoạch, xác định địa điểm xây dựng bến xe khách tại Thị trấn 

Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. Lập dự án kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng bến xe khách 

của huyện, khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn được UBND tỉnh phê 

duyệt. 

 2.6. Quản lý, bảo trì đường bộ 

         - Thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ theo Hướng dẫn 2375/HD-

BCĐ của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. 

         - Thực hiện tốt Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ và thực hiện dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). 

        - Tổ chức quản lý kinh phí và công tác bảo trì đường bộ theo quy định của 

UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải; triển khai thực hiện các văn 

bản quản lý công tác bảo trì đường bộ mới hiện hành. 

* Trong năm 2023, huyện tổ chức duy tu BDTX hệ thống giao thông: 

         - Hệ thống đường giao thông 852,3km, kinh phí  12.037,9 triệu đồng (Cụ thể: 

đường tỉnh 5 tuyến với 127,8km/ 4.473 triệu đồng; đường huyện 13 tuyến 

162,3km/ 4.544,4 triệu đồng; đường xã 175 tuyến 562,2km/ 1.686,5 triệu đồng). 

         - Hệ thống cầu:  48 chiếc với 1.334 m dài/kinh phí 1.334 triệu đồng 

2.7. Quản lý hành lang an toàn đường bộ 

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị 

được giao quản lý đường bộ tổ chức quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn 

đường bộ theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ 

và chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, phù hợp với tình hình thực 

tiễn của huyện.  

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm 

HLATGT đường bộ; xử lý vi phạm hành chính các trường hợp do sở Giao thông 

vận tải phối hợp thực hiện. 

*(Các danh mục công trình có biểu chi tiết kèm theo, trong quá trình thực 

hiện sẽ tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung thêm danh mục công trình khi bố trí 

được vốn đầu tư hàng năm và cho phù hợp với các nguồn lực được huy động 

trong giai đoạn). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1.  Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban (Kinh tế - Hạ tầng, Tài 

chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Ban QLDAĐT&XD) chức năng của 

huyện căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện của địa 



5 
 

phương, đơn vị mình trong năm 2023 và tổ chức thực hiện đạt kết quả; chủ động 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp vật tư 

vật liệu, ngày công tham gia làm đường GTNT, tổ chức giải phóng mặt bằng các 

dự án thuận lợi nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống giao thông; 

định kỳ (trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 năm 2023) báo cáo tình hình, 

kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp 

chung). 

          2. Căn cứ kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông giai đoạn 2023, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban chức năng 

liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện từng quý để tổ chức triển khai nhiệm vụ 

của Chương trình trong năm 2023. 

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện, theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện và 

tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo huyện./. 

Nơi nhận: 

- Sở giao thông vận tải Cao bằng; 

- TT. Huyện ủy;   

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành của huyện; 

- Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn; 

- Các đ/c thành viên BCĐ huyện; 

- Các đ/c thành viên Tổ giúp việc BCĐ; 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NĂM 2023 

Thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông huyện Bảo 

Lạc, năm 2023 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-BCĐ ngày         tháng  03 năm 2023 

của UBND huyện Bảo Lạc) 
              

TT Tên đường 
Vốn 

(Tỷ.đ) 

Chiều 

dài 

(km) 

Chia theo kết cấu mặt 

đường 

Cầu 

(m) 

BT/ 

Nhựa 

Cấp 

phối 

Mở 

mới 

   TỔNG CỘNG  298,7 170,9 120,5 100,8 70,5 0,0 

I Đường Quốc lộ 71,5 14,4 0,0 14,4 0,0 0,0 

1 Đường quốc lộ 34             

  Đoạn qua xã Hưng Đạo 18,5 6,0   6,0     

2 Đường quốc lộ 4A             

  Đoạn Khau Cốc Chà (Xuân Trường) 53,0 8,4   8,4     

                

II Đường tỉnh 6,1 5,0 0,0 8,5 0,0 0,0 

1 Đường tỉnh 202    0,0         

  Đoạn Pác Lũng - Phan Thanh              

  Đoạn Phan Thanh - Thị Trấn 2,3     3,5     

2 Đường tỉnh 215             

  Đoạn Nà Han  - Sơn Lộ 1,8 2,0   2,0     

  Đoạn Sơn Lộ - Sơn Lập 2,0 3,0   3,0     

3 Đường tỉnh 217              

III Đường huyện 83,7 28,2 0,0 28,2 0,0 0,0 

1 Đường Bảo Toàn - Đức Hạnh 50,0 4,2   4,2     

2 
Đường Thị Trấn - Nà Viềng - Ngàm 

Giàng (xã Thượng Hà) 
21,1 5,0   5,0     

3 
Cải tạo sửa chữa đường Vằng Lình - Nà 

Soen 
1,0 2,0   2,0     

4 
Cải tạo sửa chữa đường Pác moỏng - 

Nặm Pắt  
1,0 2,0   2,0     

5 
Cải tạo sửa chữa đường UB xã Khánh 

Xuân - Mè Van 
1,0 4,0   4,0     

6 
Cải tạo sửa chữa đường Cốc Xả (Nà 

Phạ) - Nà van 
4,1 4,0   4,0     

7 
Cải tạo sửa chữa đường Khuổi Mực 

(Hưng Thịnh) - Bản Khuông (Sơn lộ) 
3,0 4,0   4,0     

8 
Cải tạo sửa chữa đường vào xã Hưng 

Thịnh 
2,0 3,0   3,0     

9 

Cải tạo sửa chữa đường liên xã Hưng 

Thịnh - Sơn lộ (Đoạn Bản Chàng - 

Phiêng Pán) 

0,5           
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 IV  
 ĐƯỜNG XÃ, ĐƯỜNG THÔN BẢN, 

ĐƯỜNG LIÊN THÔN  
137,4 123,3 0,0 49,7 70,5 0,0 

*  Đường BTXM 17 xã, thị trấn  2,0 20,0   20,0     

**  Đường BTXM ra các mốc 568, 594 1,5 14,6   14,6     

 

IV.

1  

 Xã Khánh Xuân  17,9 7,9 0,0 2,2 5,7 0,0 

1 Đường Kha Rào - Thăm Thon  1,2 1,5   1,5     

2 
Đường giao thông Thang Hiến - Phần 

Tiên 
1,2 1,6     1,6   

3 Đường giao thông Xum Hẩu - Pày Chày             

4 Đường giao thông Thăm Han  0,7 0,7   0,7     

5  Đường Bản Phuồng – Phần Diều (799)  14,8 4,1     4,1   

 

IV.

2  

 Xã Xuân Trường  5,3 4,9 0,0 2,3 2,6 0,0 

1  Đường GTNT Phia Phong - Tả Sáy  2,1 1,8     1,8   

2  Đường GT Phìn Sảng  – Mù Chảng  0,9 1,2   0,4 0,8   

3  Đường nội đồng Nà Đỏng - Thua Tổng 0,9 1,0   1,0     

4  Đường bê tông xóm Tả Sáy 0,4 0,3   0,3     

5 Đường bê tông xóm Nà Đoỏng 0,5 0,6   0,6     

6 Đường giao thông xóm Lũng Rạc 0,6           

 

III,

3  

 Xã Phan Thanh  11,8 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 

1  Đường GTNT Phia Tằng - Đông Vẹm  1,9 3,0     3,0   

2  Đường GTNT xóm Đông Vẹm  2,9 1,2     1,2   

3  Đường GTNT xóm Pác Lác  2,9 1,2     1,2   

4  Đường GTNT Bó Mương - Phia Héo  1,9 2,0     2,0   

5 
 Đường giao thông Nặm Dân - Lũng 

Quang 
1,5 2,0     2,0   

6  Đường giao thông xóm Cốc Lại 0,8           

 

IV.

4  

 Xã Hồng An  3,7 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

1 Đường giao thông xóm Mỹ Lủng  1,8 1,5   1,5     

2  Đường Ca Dằm – Mỹ Lủng  1,2 0,5   0,5     

3  Đường giao thông Lũng Sâu nhỏ 0,8 0,0         

 

IV.

5  

 Xã Huy Giáp  3,7 4,2 0,0 3,5 0,7 0,0 

1  Đường bê tông xóm Cốc Sỳ  0,3 0,5   0,5     

2  Đường bê tông xóm Lũng Pèng  0,2 0,5   0,5     

2  Đường bê tông Nặm Cốp - Lũng Pèng  0,3 0,3   0,3     

3  Cải tạo nâng cấp đường QL34-Na Ca  1,0 1,6   0,9 0,7   

4 
 Đường bê tông Phiêng Pảng - Lũng 

Quáng 
0,5 0,4   0,4     
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5  Đường bê tông Lũng Cắm - Lũng Hò 1,3 0,6   0,6     

6  Đường bê tông xóm Cốc Sỳ (nhánh 2) 0,2 0,3   0,3     

7  Đường bê tông xóm Cốc Sỳ (nhánh 3) 0,2 0,3   0,3     

8 
 Đường bê tông xóm Lũng Pèng (nhánh 

2) 
0,2 0,3   0,3     

9 
 Đường bê tông xóm Lũng Pèng (nhánh 

3) 
0,2 0,3   0,3     

10 
 Đường bê tông xóm Lũng Pèng (nhánh 

4) 
0,2 0,3   0,3     

 

IV.

6  

 Xã Đình Phùng  5,6 5,4 0,0 1,2 4,2 0,0 

1  Đường Bản Miỏng - Bản Ỏ 1,5 1,8   0,8 1,0   

2  Đường Ké Van - Cốc Tang 0,8 0,8   0,4 0,4   

3 
 Cải tạo, sửa chữa đường Bản Moỏng - 

Bản Ỏ  
1,5 2,8     2,8   

4 Đường GT liên xã Bản Chồi - Lũng Pán 0,5           

5 Đường GTNT Bản Buống - Bằng Thành 1,0           

6 Cầu tràn Pác Mioỏng 0,3           

 

IV.

7  

 Xã Sơn Lộ  5,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 

1  Đường vào xóm Bản Tuồng  5,6     1,7     

2 
 Đường giao thông vào điểm trường Dẩn 

Tờ 
0,6           

 

IV.

8  

 Xã Hưng Đạo  6,4 7,7 0,0 0,3 7,4 0,0 

1  Đường Ngàm Càng - Bản Riền  2,0 2,1     2,1   

2  Đường giao thông Phiêng Nà - Cốc Cai  1,2 3,0     3,0   

3 
 Đường giao thông Cốc Cai - Càng 

Luồng 
1,0           

4  Đường bê tông nội đồng xóm Bản Riền 0,9 0,3   0,3     

5  Đường Khau Sú - Bản Lúm 1,3 2,3     2,3   

 

IV.

9  

 Xã Hồng Trị  4,0 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 

1  Đường bê tông Bản Piậy - Nà Tền  0,8 0,7   0,7     

2  Đường bê tông Khau Chang 0,8 0,5   0,5     

3  Đường bê tông ngõ xóm Nà Van 0,5 0,8   0,8     

4  Đường bê tông ngõ xóm Cốc Xả 0,6 0,8   0,8     

5  Đường Thang Buổng - Khau Chang 0,6 0,8   0,8     

6  Đường Bản Khuông -  Khau Pầu  0,8           

 

IV.

10  

 Xã Bảo Toàn  20,7 16,7 0,0 2,5 14,2 0,0 

1  Đường GTNT Po Pán - Lũng Vài  2,9 2,1     2,1   

2  Đường GTNT Nà Ròa - Khuổi Duồng 2,8 2,7     2,7   
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3  Đường GTNT Khuổi Sa - Nà Luông  1,2 2,3     2,3   

4  Đường GT liên xã Cốc Chom - Nà Bon 2,8 1,7     1,7   

5 
 Đường Nà Khản - Khuổi Pết - Bản 

Lũng 
0,6 1,5   1,5     

6  Đường Khuổi Pết - Cốc Chom  4,8 3,1     3,1   

7  Đường Khuổi Sa - Nà Luông 3,0 2,3     2,3   

8  Đường Nà Xiêm - Nà Đửn  0,9 0,0         

9  Đường Nà Xiêm - Nà Đứa 1,3 1,0   1,0     

10 
 Đường GTNT Bản Rùng - Khuổi Bốc - 

Cốc Pục  
0,5           

11  Đường GT liên xã Cốc Xả - Khuổi Bốc  1,3           

 

IV.

11  

 Xã Cốc Pàng  8,8 5,3 0,0 1,8 3,5 0,0 

1  Đường GTNT Nà Rại -Khuổi Tẳng 2,8 1,6     1,6   

2  Đường GTNT Khuổi Tẳng - Cốc Lùng  2,8 1,9     1,9   

3  Đường bê tông xóm Nà Luông 0,7 0,6   0,6     

4  Đường bê tông xóm Nà Rại 0,2 0,7   0,7     

5  Đường bê tông xóm Cốc Pàng 0,7 0,5   0,5     

6  Đường giao thông Khuổi Sá 1,0           

7  Đường giao thông Nà Mìa - Nà Cam 0,5           

8  Đường bê tông Khuổi Sá - Nà Mìa 0,2           

 

IV.

12  

 Xã Thượng Hà  6,4 5,3 0,0 0,2 5,1 0,0 

1  Đường vành đai Cốc Thốc - Mốc 567  0,8 2,2   0,2 2,0   

2 
Đường Nà Ngàm A - Nà Dạn - Nà 

Viềng 
5,6 3,1     3,1   

3  Đường giao thông xóm Lũng Nà 0,5           

4 
 Đường giao thông Nà Quằng - Ngàm 

Rạo 
0,5           

 

IV.

13  

 Xã Cô Ba  6,9 3,8 0,0 3,0 0,8 0,0 

1  Đường UBND xã Cô Ba - Ngàm Lồm  2,4 1,5   1,5     

2  Đường Trạm Y tế Cô Ba – Lũng Cuổng  0,8 1,3   0,5 0,8   

3 Đường GTNT xóm Phiêng Sáng 2,9 0,0         

4  Đường giao thông xóm Lũng Vầy 0,5 1,0   1,0     

5  Đường GTNT Nà Vi - Nà Ma 0,3           

 

IV.

14  

 Xã Sơn Lập  4,4 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 

1 
 Đường giao thông Bản Oóng - Ổng 

Théc  
1,4 1,0   1,0     

2 
 Đường giao thông Phia Pàn - Bản 

Chang 
2,2 0,8   0,8     

3  Đường giao thông Khau Ho - Nặm Lọn  0,8           

  Xã Hưng Thịnh  9,7 15,1 0,0 1,0 9,3 0,0 
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IV.

15  

1 
 Đường Khau Sú (Hưng Thịnh) - Bản 

Lúm (Hưng Đạo)  
4,8 2,3     2,3   

2  Đường liên xóm Khau Sú - Bản Cuốn    0,8 1,5     1,5   

3 
 Đường liên xã Hưng Đạo - Hưng Thịnh 

(Đoạn Nà chào - Chàng Hạ - Khau Sú) 
3,5 4,2   1,0 3,2   

4 
Đường Vằng Lình (xã Kim Cúc) - Khuổi 

Sá (xã Hưng Thịnh) 
0,5 2,3     2,3   

 

IV.

16  

 Xã Kim Cúc  10,4 10,2 0,0 2,6 7,6 0,0 

1  Đường bê tông Khuổi Khon (GĐ II)  1,3 1,1   1,1     

2 
 Đường giao thông Phiêng Tác - Nà 

Nằm  
1,8 1,8   0,2 1,6   

3 Đường Pác Puồng - Duồng Rình (NTM) 1,0 0,8   0,3 0,5   

4 Đường giao thông Nà Soen - Tát Kè 0,8 1,1     1,1   

5 
Đường GTNT xóm Pác Puồng - Duồng 

Rình 
2,8 2,1     2,1   

6  Đường Khuổi Khon - Kha Lắm 0,8 1,0   1,0     

7  Bãi đỗ xe điểm du lịch CĐ Khuổi Khon 1,3           

8 
Đường giao thông Sam Kha - Khau 

Sáng 
0,6 2,3     2,3   

 

IV.

17  

Đường thị trấn Bảo Lạc 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 
Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước và 

lát vỉa hè Thị trấn 
0,3 0,0         

2 Đường bê tông xóm Nà Dường  0,8 0,0         

3 Đường GTNT xóm Nà Dường  2,8 0,0         

4 Đường tránh chợ Thị trấn Bảo Lạc 0,2           

VI CẦU GIAO THÔNG 0 0 120,5 
             

-    

             

-    

       

-    

* Cầu làm mới   0 120,5       

1 Cầu Nà Xiêm xã Bảo Toàn   0 112       

2 Cầu Bản Chồi xã Đình Phùng   0 8,5       

*  Sửa chữa   0 0       

1               

V XÂY DỰNG BẾN XE             
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